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TiÕt 12: Bµi 10 CÁC NƯỚC TÂY ÂU 



TÂY ÂU 

ĐÔNG ÂU 

Lược đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai 

 Khái niệm “các nước Tây Âu” dùng 

để chỉ những nướcTBCN ở phÝa T©y 

châu Âu( ph©n biÖt c¸c níc XHCN 

tríc ®©y ë phÝa ®«ng ch©u ¢u ) 



 

 

Công 

nghiệp 

Nông 

nghiệp 

Tài 

chính 

Pháp    Giảm 

38% 

Giảm 

60% 

Nợ 

nước 

ngoài 

Italia  Giảm 

30% 

 

Đảm bảo 

1/3  

nhu cầu 

lương 

thực 

Nợ 

nước 

ngoài 

Anh Giảm   Giảm Nợ 

nước 

ngoài 

(21 tỉ 

bảng) 
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I. Tình hình chung 

1. Kinh tế 

- Bị tàn phá nặng nề sau chiến 

tranh .  

Bảng thống kê các thiệt hại của 

một số nước Tây Âu trong chiến 

tranh thế giới thứ II : 

- Nhận viện trợ kinh tế của Mĩ theo 

“Kế hoạch Mác-san” (Phục hưng 

Châu Âu). 

- Kinh tế phục hồi nhưng lệ thuộc 

vào Mĩ. 



 Tướng Marshall 

    (1880-1958) 

Marshall  và tổng thống Mỹ Truman 

 

KẾ HOẠCH PHỤC HƯNG CHÂU ÂU (Kế hoạch Mác-san) 



Ngoại trưởng Mỹ George Marshall 
 

 cæ ®éng kÕ ho¹ch Marshall t¹i  ch©u ¢u 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/George_Catlett_Marshall,_general_of_the_US_army.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/George_Marshall


Năm 1948, 16 nước Tây 

Âu nhận viện trợ theo 

kế hoạch Mác-san.Các 

cột màu xanh thể hiện 

tương quan mức độ 

nhận viện trợ tương 

ứng. 



Kæ nieäm 50 naêm keá hoaïch Marshall 



 

 

 
2. Chính trị 

- Thu hẹp các quyền tự do dân chủ 

- Xóa bỏ những cải cách tiến bộ 

- Ngăn cản phong trào công nhân . 

3. Đối ngoại 

-Tiến hành chiến tranh xâm lược 

Tiết 12      Bài 10:         CÁC NƯỚC TÂY ÂU 

I. Tình hình chung 

1. Kinh tế 

-Tham gia khối quân sự Bắc Đại 

Tây Dương (NATO).  



Hà Lan Indonésia  (11.1945) 

Pháp Đông Dương   (9.1945) 

Anh 

 

Malaysia  (9.1945) 

 

Kết quả:  

Các nước Tây Âu đã thất bại, buộc công nhận độc lập 
cho các nước Đông Nam Á 

Những nước đế quốc xâm lược Đông Nam ¸: 



Hình ảnh về khối quân sự NATO(10/1949) 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Emblem_of_the_NATO_Response_Force.svg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:NATO_enlargement.svg
http://www.arabamericannews.com/news/images/articles/2007_09/152/u1_Nato1.jpg


Máy bay mang đầu đạn hạt nhân 

 
Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân 

 



 

Pháp 

Bỉ 

Hà Lan 

Lúcxămbua 

Đan 

Mạch 

Ba Lan 

Séc 

Áo 
Thụy Sĩ 

Đức 



 

Đức 

Pháp 

Bỉ 

Hà Lan 

Lúcxămbua 

Đan 

Mạch 

Ba Lan 

Séc 

Áo 
Thụy Sĩ 

Ñoâng Ñöùc 

Taây Ñöùc 

Thaùng 10/1949       

Coäng hoøa Daân chuû Ñöùc 

(XHCN)         

Thaùng 9/1949            

Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc 

(TBCN)         



Bức tường Berline: phân đôi nước Đức. 





Sau khi thống nhất ,Đức trở thành nước có tiềm lực 

kinh tế,quân sự mạnh nhất Tây Âu 
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I. Tình hình chung 

Vì sao các nước Tây 

Âu có xu hướng liên 

kết với nhau ? 

II. Sự liên kết khu vực 



 

 

 

I. Tình hình chung 

II. Sự liên kết khu vực 

1.Nguyên nhân 

- Có chung nền văn minh, kinh tế 

phát triển. 

 - Hợp tác phát triển kinh tế 
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 - Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào 

Mĩ.  



Tiết 12  - Bài 10 CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU 

6 nöôùc:          

-Phaùp,           

-CHLB Ñöùc  

-Italia            

-Bæ                  

-Haø Lan        

-Luùcxaêmbua  

4/1951   

“………………………

…………………………

…………………….”         

3/1957 

“……………………

………………………

…………………..”         

3/1957   

“………………………

…………………………

……………………….”       

7/1967   

“……………………

………………………

…………………..”              

12/1991   

“………………………

…………………………

……………………..”             

SÔ ÑOÀ: QUAÙ TRÌNH LIEÂN KEÁTCUÛA CAÙC NÖÔÙC TAÂY AÂU 

4/1951   

“Coäng ñoàng 

than, theùp 

chaâu Aâu”         

3/1957   

“Coäng ñoàng 

naêng löôïng 

nguyeân töû 

chaâu Âu”         

3/1957   

“Coäng ñoàng 

kinh teá    

chaâu Âu”         

7/1967   

“Coäng ñoàng  

chaâu Âu” 

(EC)              

12/1991   

“Lieân minh 

chaâu Âu” 

(EU)              



                                 Quá trình liên kết khu vực 

- 4/ 1951:Cộng đồng 

than, thép Châu Âu 

thành lập gồm Pháp, 

CHLB Đức, Ý, Hà Lan , 

Bỉ, Lúc-xăm-bua.  

- 3/1957: 6 nước trên 

thành lập “Cộng đồng 

năng lượng nguyên tử 

Châu Âu” và “Cộng 

đồng kinh tế  Châu Âu” 

( EEC).  

- 7/1967:Ba cộng đồng 

trên sáp nhập thành 

Cộng đồng Châu Âu 

(EC).  

- 12/1991, đổi tên là 

Liên minh Châu Âu 

(EU).  

- Năm 2007, có 27 

thành viên.  

Qúa trình liên kết kinh tế giữa các 

nước Tây Âu từ 4/1951 đến năm 2007 

Xlôvênia 

 

- 1951: Bỉ, Đức, Italy, Luxembourg, Pháp, Hà Lan  

- 1973: Đan Mạch, Ireland, Anh  

- 1981: Hy Lạp  

- 1986: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha  

- 1995: Áo, Phần Lan, Thụy Điển  

- Ngày 1/5/2004: Séc, Hungary, Ba Lan, Slovakia, 

Slovenia, Litva, Latvia, Estonia, Malta, Cộng hòa Síp  

- Ngày 1/1/2007: Romania, Bulgaria  

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%89
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Italy
http://vi.wikipedia.org/wiki/Luxembourg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90an_M%E1%BA%A1ch
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ireland
http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%93_%C4%90%C3%A0o_Nha
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%81o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A5y_%C4%90i%E1%BB%83n
http://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_5
http://vi.wikipedia.org/wiki/2004
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_ho%C3%A0_S%C3%A9c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ba_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Slovakia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Litva
http://vi.wikipedia.org/wiki/Latvia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Estonia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Malta
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_S%C3%ADp
http://vi.wikipedia.org/wiki/1_th%C3%A1ng_1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Romania
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bulgaria


25/3/1957 – Taïi ROMA , 6 nöùôc : PHAÙP , TAÂY ÑÖÙC , YÙ , BÆ , HAØ LAN 

,LUCXUAMBUA ñaõ thaønh laäp coäng ñoàng kinh teá chaâu AÂu (EEC) 

®Óh×nh thµnh mét thÞ trêngchung, xo¸ bá dÇn hµng rµo thuÕ quan gi÷a 

s¸u níc , tiÕn tíi thùc hiÖn tù do lu th«ng vÒ c«ng nh©n vµ t b¶n… 



12/1991: Héi nghÞ cÊp cao t¹i Ma-xtrÝch (Hµ Lan) 

®¸nh dÊu mèc quan träng mang tÝnh ®ét biÕn cña 

tæ chøc EU. 



Đồng tiền chung Châu Âu (EURO) 
Euro (€; mã ISO: EUR), còn gọi là Âu kim là đơn vị tiền tệ của Liên minh 

Tiền tệ châu Âu, là tiền tệ chính thức của các nước thành viên của Liên 

minh châu Âu Các đồng tiền kim loại euro cùng một mệnh giá giống nhau 

ở mặt trước, nhưng có trang trí khác nhau ở mặt sau, đặc trưng cho từng 

quốc gia phát hành. 

Euro có thể được phát âm như iu-rô hoặc ơ-rô, oi-rô, u-rô tùy từng nơi ở 
châu Âu và thế giới. Ph¸t hµnh 1/1/1999 

http://vi.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%A1n_v%E1%BB%8B_ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_minh_Kinh_t%E1%BA%BF_v%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_minh_Kinh_t%E1%BA%BF_v%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_minh_Kinh_t%E1%BA%BF_v%C3%A0_Ti%E1%BB%81n_t%E1%BB%87_ch%C3%A2u_%C3%82u&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi


Đồng 

Euro 
Ngân hàng Trung ương 

Châu Âu (ECB) tại 

Frankfurt 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:EUR_1_(2007_issue).png
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:EUR_1_(2007_issue).png
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Euro-Banknoten.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:EUR_1_(2007_issue).png
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:EUR_1_(2007_issue).png
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Euro_symbol.svg
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:European_Central_Bank_041107.jpg
http://vi.wikipedia.org/wiki/Frankfurt
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Salaping_papel_Euro.jpg




Vai trß cña EU trªn thÕ giíi 



Tiết 12    Bài 10:         CÁC NƯỚC TÂY ÂU 
I. Tình hình chung 

II. Sự liên kết khu vực 

1.Nguyên nhân 

- Có chung nền văn minh, kinh tế phát triển 

 - Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ . 

  2.Quá trình liên kết 

 * Quá trình liên kết:  

 * Thành tựu: EU là một liên minh kinh tế chính trị lớn nhất thế giới. 

 - Hợp tác phát triển kinh tế 

- 4/1951 6 nước thành lập cộng đồng than thép châu Âu. 

- 3/1957 Thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử  châu Âu và cộng 

đồng kinh tế  châu Âu(EEC 

-  7/1967 sáp nhập thành cộng đồng châu Âu  (EC). 

- 12/1991 đổi tên thành liên minh châu Âu (EU) 

- 1999, phát hành đồng tiền chung châu Âu (EURO) 



Mối quan hệ Việt Nam - EU 

 Ngày 29/3/2007, Uỷ ban châu Âu đã thông qua Chiến lược Hợp tác với 

Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2013 với ngân sách 304 triệu Euro. Nội 

dung hỗ trợ tập trung vào hai lĩnh vực chính: hỗ trợ việc thực hiện Kế 

hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam (SEDP) và hỗ trợ ngành y tế.  

 

Tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam (12/2006), EU cam kết tài 

trợ 720 triệu Euro trong năm 2007 và cam kết tiếp tục tăng vốn tài trợ cho 

Việt Nam.  

 

Kể từ năm 1995 đến nay, kim ngạch thương mại của Việt Nam với các 

nước thành viên EU tăng trung bình 15-20%/năm. EU là đối tác thương 

mại lớn nhất của Việt Nam, chiếm 17% tổng giao dịch thương mại của 

Việt Nam  



Tổng thống Pháp Nicolas 

Sarkozy đón tiếp Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng 

nhân chuyến thăm Pháp 

năm 2007 

Hội đàm giữa Tổng bí 

thư Nông Ðức Mạnh và 

Tổng thống Jacques 

Chirac, Paris, 6-2006 

 Pháp hiện là một trong 4 nền kinh tế lớn của Tây Âu và là 1 trong 7 nước 

công nghiệp phát triển nhất thế giới. Quan hệ Việt Nam - Pháp đang phát 

triển mạnh trên nhiều lĩnh vực, nhất là về đầu tư, thương mại...  

Pháp cũng là nước ưu tiên dành ODA cho Việt Nam và là nhà tài trợ song 
phương lớn thứ hai sau Nhật Bản với cam kết 1,4 tỷ Euro từ 2007 đến 
2010, đạt khoảng 350 triệu Euro/năm. Hàng năm, Pháp duy trì ngân sách 
hợp tác dành cho Việt Nam trị giá khoảng 10 triệu Euro, tập trung vào các 
lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, cải cách hành chính, xây dựng luật pháp, 
tài chính, ngân hàng,...  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 

Phú Trọng và Chủ tịch Quốc 

hội Pháp Bernard Accoyer ký 

thỏa thuận hợp tác giữa hai 

Quốc hội.  



Trong khuôn khổ chuyến thăm 

Anh, Thủ tướng chứng kiến lễ 

ký kết văn kiện hợp tác trong 

lĩnh vực giáo dục.  

Một số hình ảnh 

trong chuyến thăm 

3 nước : Vương 

quốc Anh,  Bắc 

Ireland và CHLB 

Đức của Thủ 

tướng Nguyễn Tấn 

Dũng  



Mối quan hệ Việt Nam - EU 

Kể tên những mặt hàng chủ lực 

mà Việt Nam xuất sang EU? 

Trong năm 2007, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam – EU đạt 

14,23 tỷ USD, tăng 39,26%, trong đó Việt Nam xuất khẩu 9,1 tỷ USD, tăng 

28,2% so với năm truớc. 

Các nhóm hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao sang EU trong năm 2007 

vẫn là những mặt hàng truyền thống như giầy dép, dệt may, cà phê hạt 

xanh, đồ gỗ, thuỷ hải sản, chiếm gần 80% tổng kim ngạch xuất khẩu của 

Việt Nam sang khu vực thị trường này. 



BCH liên hiệp các hội doanh nghiệp VN tại châu Âu 9/2009 



 

• 10.1990, EU 

thieát laäp quan heä 

vôùi VN 

• 7.1995, EU-VN 

kí Hieäp ñònh hôïp 

taùc toaøn dieän 

Em hiÓu biÕt gi vÒ 

mèi quan hÖ ViÖt 

Nam vµ  eu? 



Bài tập trắc nghiệm  

Câu 1: Số lượng các nước thành viên EU khi mới thành 
lập : 

             A.  6 nước                                      B.  9 nước  
  

         C.  10 nước                                    D.  12 nước  

 

    Câu 2: Số lượng các nước thành viên EU tính đến năm 
2007: 

            A.  20 nước                                     B.  25 nước  
  
           C.  27 nước               D.  29 nước  

  

   Câu 3: Mục đích của EU là xây dựng, phát triển một 
khu vực tự do lưu thông hàng hoá, dịch vụ, con người, 

tiền vốn giữa các nước châu Âu     
 

                A.  Đúng                                     B.   Sai  

 

 


